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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Học kỳ....… Năm học 20..….  -  20..….

Lớp:……………. Khoa:……………

Họ và tên SV:………………...………………………………; 
Mã SV:…….…...…

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm 

tối đa
	Điểm tự đánh giá
	Minh chứng

	1.
	Tiêu chí 1: Trách nhiệm chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà trường  
	25 điểm
	
	

	a.
	Chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	10 điểm
	
	

	b.
	Chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác của Trường
	15 điểm
	
	

	-
	Chấp hành quy định về nề nếp học đường
	5
	
	

	-
	Chấp hành quy định nhà trường về học phí
	5
	
	

	-
	Chấp hành các quy định khác của Trường
	5
	
	

	2.
	Tiêu chí 2: Trách nhiệm, tinh thần và thái độ trong học tập
	20 điểm
	
	

	a.
	Trách nhiệm và thái độ tham gia các hoạt động học tập chính khóa, thực hành chuyên môn nghệ thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học
	13 điểm
	
	

	-
	Kết quả học tập kỳ xét rèn luyện
	8
	
	

	-
	Thực hành chuyên môn
	3
	
	

	-
	Nghiên cứu khoa học
	2
	
	

	b.
	Trách nhiệm và tinh thần tham gia các kỳ thi, cuộc thi học thuật, thi tốt nghiệp, biểu diễn báo cáo
	5 điểm
	
	

	c.
	Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập và sáng tạo nghệ thuật
	2 điểm
	
	

	3.
	Tiêu chí 3: Trách nhiệm tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
	20 điểm
	
	

	a.
	Trách nhiệm và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao 
	10 điểm
	
	

	b.
	Trách nhiệm tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội, các chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng
	5 điểm
	
	

	c.
	Tham gia tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong môi trường nghệ thuật
	5 điểm
	
	

	4.
	Tiêu chí 4: Trách nhiệm công dân trong quan hệ cộng đồng
	15 điểm
	
	

	a.
	Tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng; lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức tích cực trên không gian mạng
	8 điểm
	
	

	b.
	Trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng
	7 điểm
	
	

	5.
	Tiêu chí 5: Trách nhiệm và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động nghệ thuật được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng
	20 điểm
	
	

	a.
	Trách nhiệm, hiệu quả công việc của sinh viên được phân công nhiệm vụ Ban Cán sự lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, các tổ chức khác của Trường
	10 điểm
	
	

	b.
	Hỗ trợ và tham gia tích cực các hoạt động chung của lớp, Khoa, Trường
	5 điểm
	
	

	c.
	Có thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi học thuật, hoạt động khởi nghiệp; có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghệ thuật chuyên ngành (đóng phim, đóng vở, biểu diễn, sáng tác, triển lãm, giải thưởng nghệ thuật) được quy đổi theo Phụ lục IIA Quy chế
	5 điểm
	
	

	
	TỔNG CỘNG:
	100 điểm
	
	


Hà Nội, ngày …. tháng … năm 20…

SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ và tên)
 Phân loại kết quả rèn luyện


Từ 90 đến 100 điểm	: loại xuất sắc;


Từ 80 đến dưới 90 điểm	: loại tốt;


Từ 70 đến dưới 80 điểm	: loại khá;


Từ 50 đến dưới 70 điểm	: loại trung bình;


Dưới 50 điểm		: loại yếu.





II. Phân loại để đánh giá


Bị kỷ luật mức khiển trách, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá.


Bị kỷ luật mức cảnh cáo, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.


Bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ.


Sinh viên đang trong thời gian ngừng học, bảo lưu kết quả học tập sẽ không đánh giá kết quả rèn luyện.


Người học bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.









